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Mục tiêu: 
Luyện tập với đề có cấu trúc tương tự để tham khảo thi tốt nghiệp năm 2020 của Bộ GD&ĐT: 

- Cấu trúc: 34 câu lớp 12, 6 câu lớp 11 

- Ôn tập lí thuyết chương: Cơ chế di truyền và biến dị, tính quy luật của hiện tượng di truyền, di truyền quần thể, tiến hóa, sinh thái học. 

- Ôn tập lí thuyết Sinh 11: Chuyển hóa vật chất và năng lượng. 

- Luyện tập 1 số dạng toán cơ bản và nâng cao thuộc các chuyên đề trên. 

- Rèn luyện tư duy giải bài và tốc độ làm bài thi 40 câu trong 50 phút. 

Câu 1 - [NB]. Để kiểm tra tính thuần chủng của cơ thể đem lai, G.Menđen đã sử dụng 

A. phép lai phân tích. 

B. phép lai xa 



C. phép lai khác dòng 

D. phép lại thuận nghịch. 
Câu 2 - [VD]. Một loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 6. Xét 3 cặp gen A, a; B, b; D, D nằm trên 3 cặp nhiễm sắc thể, mỗi gen quy định một tính trạng và các alen trội là trội hoàn toàn. Giả sử do đột biến, trong loài đã xuất hiện các dạng thể ba tương ứng với các cặp nhiễm sắc thể và các thể này đều có sức sống và khả năng sinh sản. Cho biết không xảy ra các dạng đột biến khác. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng về loài này? 

A. có tối đa 45 loại kiểu gen. 


B. các thể ba có tối đa 36 loại kiểu gen. 

C. các cây mang kiểu hình trội về cả ba tính trạng có tối đa 25 loại kiểu gen. 

D. các cây mang kiểu hình lặn về 1 trong 3 tính trạng có tối đa 18 loại kiểu gen. 
Câu 3 - [VD]. Một quần thể ngẫu phối đang ở trạng thái cân bằng di truyền, xét 2 cặp gen Aa và Bb phân li độc lập, mỗi gen quy định một tính trạng và trội hoàn toàn, trong đó có tần số alen A = 0,2; a = 0,8; B = 0,6; b = 0,4. Biết không xảy ra đột biến, theo lí thuyết phát biểu sau đây sai? 

A. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể có mang 2 tính trạng trội, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 1/21 

B. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể, xác suất thu được cá thể dị hợp 2 cặp gen là 15,36%. 

C. Trong các kiểu gen của quần thể, loại kiểu gen chiếm tỉ lệ cao nhất là AaBb 


D. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể mang kiểu hình A-bb, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 1/9. 
Câu 4 - [NB]. Ở nhóm động vật nào sau đây, giới đực mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XX và giới cái mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY? 

A. Trâu, bò, hươu. 

B. Gà, chim bồ câu, bướm. 

C. Thỏ, ruồi giấm, chim sáo. 
D. Hổ, báo, châu chấu. 
Câu 5 - [NB]. Xét chuỗi thức ăn: Cây ngô 
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 Sâu 
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 Nhái 
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 Rắn 
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 Đại bàng. Trong chuỗi thức ăn này, loài nào được xếp vào sinh vật tiêu thụ bậc 2? 

A. Đại bàng. 
B. Sâu. 
C. Nhái. 
D. Rắn. 
Câu 6 - [NB]. Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n. Tế bào sinh dưỡng của thể ba thuộc loài này có bộ nhiễm sắc thể là 

A. n + 1 
B. 2n +1 
C. n - 1 
D. 2n - 1 
Câu 7 - [TH]. Một phân tử ADN có 20% số nuclêôtit loại G. Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Tỉ lệ 
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 là bằng 3/2. 
B. ADN này có 30% số nucleotit loại X. 

C. ADN này có 20% số nucleotit loại T. 
D. Số nucleotit loại X nhiều hơn số nucleotit loại T. 
Câu 8 - [TH]. Khi nói về hoạt động tiêu hóa, hấp thu thức ăn ở động vật nhai lại và động vật ăn thực vật có dạ dày đơn, phát biểu nào sau đây sai? 
A. Ở động vật ăn thực vật có dạ dày đơn biến đổi sinh học xảy ra ở manh tràng phần thức ăn còn lại được hấp thu ở ruột già nên hiệu quả tiêu hóa và hấp thu kém hơn. 

B. Dạ dày chính thức của động vật nhai lại là dạ múi khế. 
C. Ở động vật nhai lại thức ăn được tiêu hóa và hấp thu ở ruột non, sau đó tiếp tục biến đổi sinh học ở manh tràng và hấp thu ở ruột già nên hiệu quả tiêu hóa và hấp thu cao 

D. Ở động vật nhai lại có hiệu quả cao hơn vì thức ăn được tiêu hóa kĩ hơn. 
Câu 9 - [NB]. Tập hợp nào sau đây là dòng thuần 

A. 50% cá thể AAbbDD và 50% aaBBdd 
B. 100% cá thể đều có kiểu gen AaBbDd 

C. 100% cá thể đều có kiểu gen ABDE 
D. 100% cá thể đều có kiểu gen aabbDD 
Câu 10 - [NB]. Sự điều hòa hoạt động của operon Lac ở E. coli dựa vào tương tác của protein ức chế với? 

A. Vùng khởi động 
B. Nhóm gen cấu trúc 
C. Gen điều hòa 
D. Vùng vận hành. 
Câu 11 - [NB]. Trong cấu trúc phân tử của loại axit nucleic nào sau đây được đặc trưng bởi nuclêôtit loại timin? 

A. rARN. 
B. ADN. 
C. tARN. 
D. mARN. 
Câu 12 - [TH]. Khi làm thí nghiệm chứng minh sự hô hấp ở hạt, người ta thiết kế thí nghiệm như hình vẽ sau: 
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Theo em giọt nước màu trong thí nghiệm di chuyển về hướng nào? Vì sao? 

A. Di chuyển về bên trái vì quá trình hô hấp hút O2. 

B. Di chuyển về bên phải vì quá trình hô hấp thải thải ra CO2 

C. Di chuyển về phía bên phải vì quá trình hô hấp thải ra O2. 

D. Không di chuyển vì lượng CO2 thải ra tương đương lượng O2 hút vào 
Câu 13 - [NB]. Menđen sử dụng đối tượng nào sau đây để nghiên cứu di truyền? 

A. Thỏ. 
B. Cây đậu hà lan. 
C. Ruồi giấm. 
D. Cây anh thảo. 
Câu 14 - [VDC]. Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền của 2 bệnh M và N ở người; mỗi bệnh do một trong hai alen của một gen quy định. Hai gen này cùng nằm trên một nhiễm sắc thể và liên kết hoàn toàn. Biết rằng không xảy ra đột biến, người số 4 và người số 5 không mang alen bệnh M, người số 6 mang cả hai loại alen gây bệnh M và N. 
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Phân tích phả hệ trên, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Có thể xác định được tối đa kiểu gen của 11 người. 
II. Không có đứa con nào của cặp vợ chồng 10 -11 bị cả 2 bệnh. 
III. Xác suất sinh con thứ 3 bị bệnh của cặp 8-9 là 50%. 
IV. Nếu đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng 10 - 11 bị bệnh M thì xác suất đứa thứ 2 bị bệnh M là 1/4. 

A. 1 
B. 4
C. 3
D. 2 
Câu 15 - [NB]. Khi nói về nhân tố di - nhập gen, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Di – nhập gen luôn mang đến cho quần thể những alen có lợi. 

B. Di – nhập gen luôn làm tăng tần số alen trội của quần thể. 

C. Sự phát tán hạt phấn ở thực vật chính là một hình thức di – nhập gen. 
D. Di – nhập gen có thể làm thay đổi tần số alen nhưng không làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể. 
Câu 16 - [TH]. Khi nói về giới hạn sinh thái và ổ sinh thái của các loài, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

A. Loài có giới hạn sinh thái rộng về nhiều nhân tố thì thường có vùng phân bố hạn chế. 

B. Các loài có ổ sinh thái giống nhau, khi sống trong cùng một môi trường thì sẽ cạnh tranh với nhau. 

C. Các loài sống trong một môi trường thì sẽ có ổ sinh thái trùng nhau. 
D. Giới hạn sinh thái về nhiệt độ của các loài sống ở vùng nhiệt đới thường rộng hơn các loài sống ở vùng ôn đới. 
Câu 17 - [NB]. Khi nói về quan hệ sinh thái giữa các loài trong quần xã sinh vật, phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Trong quan hệ cộng sinh, các loài hợp tác chặt chẽ với nhau và tất cả các loài tham gia đều có lợi. 
B. Trong quan hệ sinh vật này ăn sinh vật khác, kích thước cơ thể sinh vật ăn thịt luôn lớn hơn kích thước cơ thể con mồi. 

C. Trong quan hệ kí sinh, kích thước cơ thể sinh vật kí sinh nhỏ hơn kích thước cơ thể sinh vật chủ. 

D. Trong quan hệ hội sinh, có một loài có lợi còn loài kia không có lợi cũng không bị hại. 
Câu 18 - [NB]. Giả sử ở một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 6, các cặp nhiễm sắc thể tương đồng được kí hiệu là Aa, Bb và Dd. Trong các dạng đột biến lệch bội sau đây, dạng nào là thể một? 

A. AaBbd. 
B. AaaBb. 
C. AaBbDdd. 
D. AaBb. 
Câu 19 - [NB]. Tập hợp cá thể sinh vật nào sau đây là quần thể? 

A. Đàn cá rô phi đơn tính sống dưới ao. 
B. Một đàn sói sống trong rừng. 

C. Các con ong thợ lấy mật ở vườn hoa 
D. Một lồng gà bán ngoài chợ. 
Câu 20 - [NB]. Đối với các loài thực vật ở cạn, nước được hấp thụ chủ yếu qua bộ phận nào sau đây? 

A. Chóp rễ. 

B. Khí khổng. 



C. Lông hút của rễ. 

D. Toàn bộ bề mặt cơ thể. 
Câu 21 - [NB]. Kích thước quần thể phụ thuộc vào 

A. Mật độ cá thể của quần thể 
B. Mức nhập cư và xuất xứ của quần thể 

C. Tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử cũng như xuất nhập cư 
D. Mức sinh sản và tử vong của quần thể 
Câu 22 - [NB]. Một loài động vật, tiến hành lại thuận và lai nghịch cho kết quả như sau: 
Lai thuận: ♂ Mắt đỏ x ♀ Mắt trắng 
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 F1 có 100% cá thể mắt trắng. 
Lai nghịch: ♂ Mắt trắng x ♀ Mắt đỏ 
[image: image9.wmf]®

 F1 có 100% cá thể mắt đỏ. 
Nếu cho con đực F1 ở phép lai nghịch giao phối với con cái F1 ở phép lại thuận, thu được F2. Theo lí thuyết, số cá thể mắt trắng ở F2 chiếm tỉ lệ: 

A. 25% 
B. 50% 
C. 100% 
D. 75% 
Câu 23 - [NB]. Khi nói về ảnh hưởng của nguyên tố khoáng đến quang hợp, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Các loài cây khác nhau có nhu cầu về nguyên tố khoáng là giống nhau.


B. Một số nguyên tố khoáng tham gia điều tiết đóng mở khí khổng, do đó ảnh hưởng đến quang hợp. 

C. Nguyên tố khoáng chỉ ảnh hưởng đến quang hợp thông qua cấu tạo nên enzim. 

D. Cường độ quang hợp tỉ lệ thuận với hàm lượng nguyên tố khoáng có trong đất. 
Câu 24 - [NB]. Khi nói về tuần hoàn của động vật, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Các loài thú, chim, bò sát, ếch nhái đều có hệ tuần hoàn kép. 

B. Trong một chu kì tim, tâm thất luôn co trước tâm nhĩ để đẩy máu đến tâm nhĩ. 

C. Hệ tuần hoàn hở có tốc độ lưu thông máu nhanh hơn so với hệ tuần hoàn kín. 

D. Máu trong động mạch luôn giàu O2 và có màu đỏ tươi. 
Câu 25 - [NB]. Các nhân tố nào sau đây đều làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo một chiều hướng xác định? 

A. di nhập gen, chọn lọc tự nhiên, và giao phối không ngẫu nhiên 

B. Chọn lọc tự nhiên, giao phối ngẫu nhiên và các cơ chế cách ly 

C. Đột biến, di nhập gen và các yếu tố ngẫu nhiên 

D. Di nhập gen, chọn lọc tự nhiên và các cơ chế cách ly 
Câu 26 - [NB]. Để tạo giống cây trồng có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các cặp gen, người ta sử dụng phương pháp nào sau đây? 

A. Lai tế bào xôma khác loài. 
B. Lai khác dòng. 

C. Công nghệ gen. 

D. Nuôi cây hạt phấn sau đó lưỡng bội hóa. 
Câu 27 - [TH]. Trong trường hợp liên kết gen hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Theo lý thuyết, phép lai nào dưới đây có thể tạo ra được cơ thể mang kiểu gen 
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Câu 28 - [NB]. Nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Đột biến gen có hại sẽ bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể. 

B. Đột biến gen chỉ liên quan đến một cặp nuclêôtit. 

C. Đột biến gen có thể tạo ra alen mới trong quần thể. 

D. Đột biến gen một khi đã phát sinh sẽ được truyền cho thế hệ sau. 
Câu 29 - [NB]. Trong một quần thể của một loài ngẫu phối, tỷ lệ giao tử mang gen đột biến là 10%. Theo lý thuyết tỷ lệ hợp tử mang gen đột biến là 

A. 19% 
B. 1% 
C. 5% 
D. 10% 
Câu 30 - [NB]. Ở loài động vật nào sau đây, máu rời khỏi tâm thất luôn là máu đỏ thẫm? 

A. Cá chép 
B. Rắn 
C. Hổ
D. Ếch
Câu 31 - [NB]. Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây có thể làm cho 2 alen của một gen nằm trên 1 NST đơn? 

A. chuyển đoạn trên 1 NST 

B. mất đoạn 

C. lặp đoạn 

D. đảo đoạn 
Câu 32 - [VD]. Ở ruồi giấm, mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai: 
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 tạo ra F1. Trong các kết luận sau, kết luận nào đúng? 


A. Số cá thể đực có kiểu hình trội về 2 trong 4 tính trạng trên ở F1 chiếm 6,25% 

B. Ở F1 có 12 loại kiểu hình. 

C. Số cá thể mang cả 4 tính trạng trội ở F1 chiếm 25%. 

D. Đời con F1 có số loại kiểu gen tối đa là 56. 
Câu 33 - [NB]. Khi nói về chọn lọc tự nhiên theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Tác động trực tiếp lên kiểu gen 
B. Tạo ra các alen mới. 

C. Tạo ra các kiểu gen thích nghi. 
D. Định hướng quá trình tiến hóa. 
Câu 34 - [VD]. Ở cừu, gen A nằm trên NST thường qui định có sừng, a qui định không sừng, kiểu gen Aa biểu hiện có sừng ở cừu đực và không sừng ở cừu cái. Cho lai cừu đực có sừng với cừu cái không sừng đều mang kiểu gen dị hợp tử, thu được F1. Do tác động của các nhân tố tiến hóa nên tỉ lệ giới tính giữa con cái và con đực ở F1 không bằng nhau. Người ta thống kê được tỉ lệ cừu có sừng ở F1 là 9/16. Biết không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ giới tính ở F1 là 

A. 3♀ : 1 ♂ 
B. 3♂ : 1♀ 
C. 5♂ : 3♀ 
D. 5♀ : 3♂ 
Câu 35 - [VD]. Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen cùng nằm trên 1 cặp NST thường, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Cho các cây thân cao, hoa trắng giao phấn với các cây thân thấp, hoa trắng (P) thu được F1 gồm 87,5% cây thân cao hoa trắng, 12,5% câu thân thấp hoa trắng. Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết nếu cho các cây thân cao hoa trắng ở thế hệ P giao phấn ngẫu nhiên với nhau thu được đời con có số cây thân cao hoa trắng chiếm tỷ lệ 

A. 23,4375% 
B. 91,1625% 
C. 87,5625% 
D. 98,4375% 
Câu 36 - [TH]. Một cá thể ở một loài động vật có bộ nhiễm sắc thể (NST) 2n = 20. Khi quan sát quá trình giảm phân của 1000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 40 tế bào có cặp nhiễm sắc thể số 8 không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường, các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Loại giao tử có 11 NST chiếm tỉ lệ 

A. 49% 
B. 4% 
C. 2% 
D. 98%

Câu 37 - [VDC]. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai 
[image: image16.wmf],
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 thu được F1 có kiểu hình đồng hợp lặn về cả 3 cặp gen chiếm 8%. Biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở 2 giới với tần số như nhau. Phát biểu nào sau đây sai? 

A. Tần số hoán vị gen là 20%. 

B. Kiểu hình có 2 tính trạng trội ở F1 chiếm tỉ lệ 42%. 

C. Kiểu hình trội về 3 tính trạng trội ở F1 chiếm tỉ lệ 33%. 

D. Các cá thể có kiểu hình có 2 tính trạng trội mang kiểu gen thuần chủng ở F1 chiếm tỉ lệ 4%. 
Câu 38 - [NB]. Trong quá trình phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất, hoá thạch nhân sơ cổ nhất có ở đại nào sau đây? 

A. Đại Cổ sinh 
B. Đại Nguyên sinh. 
C. Đại Trung sinh 
D. Đại Thái cổ. 
Câu 39 - [VD]. Ở một loài thực vật, cho cây hoa đỏ tự thụ phấn, thu được F1 có tỉ lệ 9 cây hoa đỏ :6 cây hoa vàng :1 cây hoa trắng. Cho tất cả các cây hoa đỏ ở F1 giao phấn ngẫu nhiên thu được F2. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F2 là 

A. 9 hoa đỏ : 6 hoa vàng : 1 hoa trắng.
B. 64 hoa đỏ : 16 hoa vàng : 1 hoa trắng. 

C. 1 hoa đỏ : 2 hoa vàng : 1 hoa trắng. 
D. 2 hoa đỏ : 6 hoa vàng : 1 hoa trắng. 
Câu 40 - [NB]. Ở sinh vật nhân thực, côđon 5’AUG3’ mã hóa loại axit amin nào sau đây? 

A. Mêtiônin 
B. Glixin. 
C. Valin 
D. Lizin. 
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

	1.A
	2.D
	3.C
	4.B
	5.C
	6.B
	7.A
	8.C
	9.D
	10.D

	11.B
	12.A
	13.B
	14.B
	15.C
	16.B
	17.B
	18.A
	19.B
	20.C

	21.C
	22.C
	23.B
	24.A
	25.C
	26.D
	27.D
	28.C
	29.A
	30.A

	31.C
	32.C
	33.D
	34.C
	35.D
	36.C
	37.D
	38.D
	39.B
	40.A


Câu 1 
Để kiểm tra tính thuần chủng của cơ thể đem lại, G.Menđen đã sử dụng phép lai phân tích. 
Nếu đời con đồng hình thì cơ thể này thuần chủng và ngược lại. 
Chọn A 
Câu 2 
Phương pháp: 
- 1 gen có 2 alen trong quần thể sẽ có 3 kiểu gen bình thường, 4 kiểu gen thể ba 
Cách giải: 
Số kiểu gen bình thường là 3x3x1 = 9 
Số kiểu gen thể ba: C
[image: image17.wmf]1
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x4x3x1 + 3x3x1 = 33 
Tổng kiểu gen là 424 
[image: image18.wmf]®

 A sai 
Xét các phát biểu: 
B sai, thể ba có số kiểu gen tối đa là 33 (phép tính bên trên) 
C sai 
- số kiểu gen bình thường, kiểu hình trội về 3 tính trạng là: 2x2x1 = 4 
- số kiểu gen đột biến, kiểu hình trội về 3 tính trạng là: C
[image: image19.wmf]1
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x3x2x1 + 2x2x1 = 16 
D đúng, 
- số kiểu gen bình thường của kiểu hình lặn 1 trong 3 tính trạng là 4 (aaB-DD; A-bbDD) 
- số kiểu gen đột biến của kiểu hình lặn về 1 trong 3 tính trạng là 
+ thể ba ở cặp NST mang Aa: 3(AAA,AAa;Aaa) x 1bb x 1DD + 1aaa 
[image: image20.wmf]2
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 (BB, Bb) x 1DD = 5 
+ Thể ba ở cặp NST mang Bb: 1x3x1 + 1x2 = 5 
+ Thể ba ở cặp NST mang DD: 2x2x1DDD = 4 
+ các cây mang kiểu hình lặn về 1 trong 3 tính trạng có tối đa 18 loại kiểu gen 
Chọn D 
Câu 3 
Phương pháp: 
Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc p2AA + 2pqAa + q2aa = 1 
Cách giải: 
Quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền: 
(0,04AA:0,32Aa:0,64aa)(0,36BB:0,48Bb:0,16bb) 
Xét các phát biểu: 
A đúng, lấy ngẫu nhiên 1 cá thể có mang 2 tính trạng trội, xác suất thu được cá thể thuần chủng là: 
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B đúng, lấy ngẫu nhiên 1 cá thể, xác suất thu được cá thể dị hợp 2 cặp gen là: 0,32Aa x 0,48Bb = 0,1536 
C sai, kiểu gen aaBb chiếm tỉ lệ cao nhất. 
D đúng, lấy ngẫu nhiên 1 cá thể mang kiểu hình A-bb, xác suất thu được cá thể thuần chủng là: 
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Chọn C 
Câu 4 
Giới đực có bộ NST XX, giới cái XY có ở các loài: Gà, chim bồ câu, bướm. 
Các loài thú: XX con cái, XY: con đực 
Chim: XX: con đực, XY: con cái 
Châu chấu: XX con cái, XO: con đực. 
Chọn B 
Câu 5 
Cây ngô 
[image: image23.wmf]®

 Sâu 
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 Nhái 
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 Rắn 
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 Đại bàng 
SVSX → SVTT1 → SVTT2 → SVTT3
[image: image27.wmf]®

SVTT4 
Vậy nhái là SVTT bậc 2. 
Chọn C 
Câu 6 
Thể ba có dạng 2n + 1 
Chọn B 
Câu 7 
Ta có %G = %X = 20%; %A = %T = 50% - %G = 30% 
A đúng, 
B sai, X= 20% 
C sai, T = 30% 
D sai, số nucleotit X < T 
Chọn A 
Câu 8 
Phát biểu sai là C, thức ăn được tiêu hóa chủ yếu ở dạ dày và manh tràng. 
Chọn C. 
Câu 9 
Dòng thuần gồm các cá thể mang kiểu gen thuần chủng giống nhau. 
Tập hợp cá thể là dòng thuần là 100% cá thể đều có kiểu gen aabbDD 
Chọn D 
Câu 10 
Sự điều hòa hoạt động của operon Lạc ở E. coli dựa vào tương tác của protein ức chế với vùng vận hành. 
Chọn D 
Câu 11 
Timin có trong ADN, không có trong mARN. 
Chọn B 
Câu 12 
Hạt nảy mầm, hô hấp mạnh sẽ hút khí O2 và thải ra CO2. 
Trong thí nghiệm trên CO2 được vôi xút hấp thụ, giọt nước màu sẽ di chuyển về phía bên trái, do hạt hút khí O2. 
Chọn A 
Câu 13 
Menđen sử dụng đậu hà lan làm đối tượng nghiên cứu di truyền. 
Chọn B 
Câu 14 
Ta thấy bố mẹ bình thường sinh con bị bệnh 
[image: image28.wmf]®

 gen gây bệnh là gen lặn. 
Quy ước: M, N không gây bệnh; m gây bệnh M, n gây bệnh N 
	(1): mn/mn
	(2): MN/mN
	(3): mN/mn
	(4): Mn/Mn
	(5): Mn/Mn
	(6)

	(7): mN.mn
	(8): MN/mn
	(9): Mn/mN
	(10): Mn/mn
	(11)

	
	(12): Mn/mn
	(13): mN/mn
	
	
	


Xét cặp vợ chồng (1) - (2) 
Người (7) bị bệnh M và nhận mn của bố nên phải có kiểu gen 
[image: image29.wmf];
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 người 8 bình thường, nhận mn của bố nên phải có kiểu gen: 
[image: image30.wmf]®
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 Người mẹ (2) phải có kiểu gen: 
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Xét cặp vợ chồng (8) - (9): người (8) có kiểu gen: 
[image: image32.wmf]MN

mn

 mà con của họ mắc cả bệnh M và bệnh N 
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 người (8) cho giao tử mn 
[image: image34.wmf]®

 người (9) phải có kiểu gen: 
[image: image35.wmf]Mn
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Xét cặp vợ chồng (3) - (4): họ sinh con (9) có kiểu gen 
[image: image36.wmf],
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 người 10 có kiểu gen 
[image: image37.wmf]Mn

mn

 (do nhận Mn của (4)) 
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 người (3) phải cho ra giao tử mn 
[image: image39.wmf]®

 người (3) có kiểu gen 
[image: image40.wmf]mN
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(1) đúng biết được kiểu gen của 11 người (trừ người 6,11) 
(2) đúng: (10): 
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 không thể sinh con bị 2 bệnh. 
(3) đúng, 
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(4) đúng, nếu đứa con thứ nhất của cặp 10 – 11 bị bệnh M 
[image: image43.wmf]®

 có kiểu gen: 
[image: image44.wmf]®
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 người 11 phải có kiểu gen: 
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 (vì nhận Mn của bố 5). 
Cặp 10 – 11: 
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Chọn B 
Câu 15 
A sai, di nhập gen có thể mang tới alen có lợi hoặc có hại. 
B sai, di nhập gen làm thay đổi tần số alen không theo hướng xác định. 

C đúng. 
D sai, di nhập gen làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể. 
Chọn C 
Câu 16 
A sai, giới hạn sinh thái rộng thì có vùng phân bố rộng. 
B đúng. 
C sai, trong một môi trường có nhiều ổ sinh thái khác nhau. 
D sai, giới hạn sinh thái về nhiệt độ của các loài sống ở vùng nhiệt đới thường hẹp hơn các loài sống ở vùng ôn đới. 
Chọn B 
Câu 17 
Phát biểu sai là B, có trường hợp kích thước con mồi lớn hơn vật ăn thịt. VD: hổ và trâu rừng. 
Chọn B 
Câu 18 
Thể một có dạng 2n – 1, kiểu gen của thể một là AaBbd. 
Chọn A 
Câu 19 
Quần thể sinh vật là tập hợp những cá thể cùng loài, sinh sống trong một khoáng không gian nhất định, ở một thời điểm nhất định. Những cá thể trong quần thể có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới. 
Tập hợp cá thể là quần thể sinh vật là: Một đàn sói sống trong rừng 
Các ví dụ còn lại đều không thỏa mãn được điều kiện: có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới. 
Chọn B 
Câu 20 
Đối với các loài thực vật ở cạn, nước được hấp thụ chủ yếu qua lông hút. 
Chọn C 
Câu 21 
Kích thước quần thể phụ thuộc vào tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử cũng như xuất nhập cư. 
Chọn C 
Câu 22 
Ta thấy đời con luôn có kiểu hình giống nhau và giống cá thể mẹ 
[image: image47.wmf]®

 tính trạng di truyền theo quy luật di truyền theo dòng mẹ. 
Nếu cho con đực F1 ở phép lại nghịch giao phối với con cái F1 ở phép lại thuận (mắt trắng) 
[image: image48.wmf]®

 F2: 100% mắt trắng. 
Chọn C 
Câu 23 
Phát biểu đúng về ảnh hưởng của nguyên tố khoáng đến quang hợp là: B. Một số nguyên tố khoáng tham gia điều tiết đóng mở khí khổng, do đó ảnh hưởng đến quang hợp. 
A: không thể hiện ảnh hưởng tới quang hợp 
C: ảnh hưởng tới cả quá trình thoát hơi nước 
D sai. 
Chọn B 
Câu 24 
A đúng, các loài này có phổi nên có thêm 1 vòng tuần hoàn tới phổi. 
B sai, tâm nhĩ sẽ co trước để đẩy máu xuống tâm thất. 
C sai, tốc độ lưu thông máu ở hệ tuần hoàn hở chậm hơn hệ tuần hoàn kín. 
D sai, máu trong động mạch phổi nghèo oxi. 
Chọn A 
Câu 25 
Đột biến, di nhập gen và các yếu tố ngẫu nhiên đây đều làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo một chiều hướng xác định. 
CLTN đây đều làm thay đổi tần số alen của quần thể theo một chiều hướng xác định GPKNN không làm thay đổi tần số alen. 
Chọn C 
Câu 26 
Để tạo giống cây trồng có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các cặp gen, người ta sử dụng phương pháp nuôi cấy hạt phấn sau đó lưỡng bội hóa. 
Chọn D 
Câu 27 
Để tạo ra cơ thể có kiểu gen 
[image: image49.wmf]AB
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 thì 1 bên P phải cho AB bên còn lại cho Ab, trong các phép lại trên chỉ có phép lai D: 
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 thỏa mãn. 
Chọn D 
Câu 28 
A sai, gen đột biến là gen lặn thì không thể loại bỏ hoàn toàn. 
B sai, đột biến gen có thể liên quan tới 1 hoặc 1 số cặp nucleotit. 
C đúng 
D sai, đột biến gen ở tế bào sinh dưỡng có thể không được truyền cho thế hệ sau. 
Chọn C 
Câu 29 
Giả sử A là giao tử bình thường, a là giao tử đột biến. Tỉ lệ giao tử: 0,9A:0,la 
Tỉ lệ hợp tử mang gen đột biến = 1 – tỉ lệ không mang gen đột biến = 1 – 0,92 = 0,19 
Chọn A 
Câu 30 
[image: image51.png]



Ở hệ tuần hoàn kín, đơn, máu rời tâm thất là máu đỏ thẫm (nghèo O2). Trong các loài trên thì cá có hệ tuần hoàn kín, đơn. 
Chọn A 
Câu 31 
Đột biến lặp đoạn có thể làm cho 2 alen của một gen nằm trên 1 NST đơn. 
Chọn C 
Câu 32 
Phương pháp: 
Phương pháp giải: 
Sử dụng công thức: A-B- = 0,5 + aabb: A-bb/aaB- = 0,25 – aabb 
Hoán vị gen ở 2 bên cho 10 loại kiểu gen, 1 bên cho 7 kiểu gen 
Ở ruồi giấm, con đực không có HVG 
Cách giải: 
aabb = 0 
[image: image52.wmf]®

 A-B- = 0,5; A-bb = aaB- = 0,25 
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A sai, số cá thể đực có kiểu hình trội về 2 trong 4 tính trạng trên ở F1 chiếm: 
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C đúng, tỷ lệ trội 4 tính trạng là 0,5A-B- x 0,5D-E- = 0,25 
D sai, số kiểu gen tối đa 7x4 = 28 
Chọn C 
Câu 33 
Phát biểu đúng về CLTN là D. 
A sai, tác động trực tiếp lên kiểu hình, gián tiếp lên kiểu gen 
B sai, C sai, không tạo ra kiểu gen mới. 
Chọn D 
Câu 34 
P: Aa x Aa → 1AA:2Aa:1aa 
Nếu không có các nhân tố tiến hóa thì tỉ lệ giới tính là 1:1 
[image: image55.wmf]®

 tỉ lệ kiểu hình cũng là 1:1 
Giả sử tỉ lệ giới tính ở F1 là x đực: y cái 
Tỉ lệ cừu có sừng ở F1: 
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 5♂ : 3♀
Chọn C 
Câu 35 
Các cây thân cao hoa trắng có cấu trúc: xAAbb: yAabb lai với cây thân thấp hoa trắng: aabb 
Tỷ lệ thân thấp hoa trắng là 12,5% là kết quả của phép lai Aabb x aabb 
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 1/2aabb 
[image: image58.wmf]®

 tỷ lệ Aabb = y = 25% 
[image: image59.wmf]®

 các cây thân cao hoa trắng: 0,75AAbb : 0,25Aabb 
Cho các cây thân cao hoa trắng giao phối ngẫu nhiên : (0,75AAbb:0,25Aabb) 
[image: image60.wmf]´

 (0,75AAbb:0,25Aabb) 
Tỷ lệ cây thân cao hoa trắng = 1 – thân thấp hoa trắng = 1– 0,25x0,25x0,25 = 0,984375 
Chọn D 
Câu 36 
Tỉ lệ tế bào có đột biến là 40:1000 = 4% 
Các tế bào có đột biến trong giảm phân tạo 2 loại giao tử (mang 11 NST và 9 NST) với tỉ lệ bằng nhau. 
Tỉ lệ giao tử n + 1 = 11 chiếm 2%. 
Chọn C 
Câu 37 
Phương pháp: 
Sử dụng công thức: A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB = 0,25 – aabb, A-B- + A-bb/aaB- = 0,75

Hoán vị gen ở 2 bên cho 10 loại kiểu gen 
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2 
Bước 1: Xác định tỉ lệ A-B-, A-bb:aaB-; aabb, tần số HVG 
Bước 2: Viết kết quả phép lai 
Bước 3: Xét các đáp án. 
Cách giải: 
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A-B- = 0,5 + aabb = 0,66; A-bb = aaB- = 0,09 
Dd x dd → 1Dd:1dd 
A đúng 
B đúng, kiểu hình có 2 tính trạng trội: 0,66A-B- x 0,5dd +2 x 0,09 x 0,5Dd = 0,42 
C đúng, kiểu hình trội về 3 tính trạng: 0,66A-B- x 0,5Dd=0,33 
D sai, cá thể mang 2 tính trạng trội có kiểu gen thuần chủng: 
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Chọn D
Câu 38 
Hóa thạch nhân sơ cổ nhất có ở đại Thái cổ. 
Chọn D 
Câu 39 
F1 phân ly 9 đỏ: 6 vàng:1 trắng 
[image: image63.wmf]®

 tương tác bổ sung 
A-B-: hoa đỏ 
A-bb/aaB-: hoa vàng 
aabb: hoa trắng 
P: AaBb 
[image: image64.wmf]´

 AaBb → (1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:1bb) 
Cây hoa đỏ: (1AA:2Aa)(1BB:2Bb) 
[image: image65.wmf]«

 (2A:la)(2B:1b) 
Cây hoa đỏ giao phấn ngẫu nhiên: (2A:la)(2B:1b) x (2A:la)(2B:1b) 
[image: image66.wmf]®

 (4AA-4Aa:laa)(4BB-4Bb:1bb) 
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 (8A-:laa)(8B-:1bb) 
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 KH: 64 đỏ: 16 vàng: 1 trắng 
Chọn B 
Câu 40 
Ở sinh vật nhân thực, côđon 5’AUG3’ mã hóa cho axit amin Metionin. 
Chọn A 
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